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Máy lạnh 

Máy nước nóng mặt trời Bồn nước inox 304 

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM 7/2023 

Sen, vòi nóng lạnh 

Máy lọc nước uống RO Máy tắm nước nóng  



BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 

THỂ 
TÍCH 

(Lít) 

HWATA ĐẠI THÀNH 304 ĐẠI THÀNH 316 TOÀN MỸ 

ĐỨNG NẰM ĐỨNG NẰM ĐỨNG NẰM ĐỨNG NẰM 

310 1.690.000 1.880.000 2.030.000 2.170.000     2.070.000   

500 2.060.000 2.250.000 2.490.000 2.645.000 2.840.000 3.000.000 2.650.000 2.850.000 

700 2.450.000 2.690.000 2.990.000 3.150.000 3.480.000 3.640.000 3.260.000 3.730.000 

1000 3.130.000 3.310.000 3.840.000 4.160.000 4.640.000 4.890.000 4.230.000 4.570.000 

1500 4.510.000 4.870.000 6.010.000 6.300.000 7.200.000 7.525.000 6.220.000 6.730.000 

2000 5.940.000 6.350.000 7.810.000 8.180.000 9.460.000 9.890.000 7.740.000 8.440.000 

GHI CHÚ: 

1/ Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển nội ô TP. Cần Thơ 

2/ Không bao gồm van, phao và nhân công lắp đặt 
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BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC NHỰA 

THỂ 
TÍCH 

(Lít) 

ĐẠI THÀNH ĐẠI THÀNH PLASMAN TOÀN MỸ 

BH 10 NĂM BH 12 NĂM BH 20 NĂM BH 16 NĂM 

ĐỨNG NẰM ĐỨNG NẰM ĐỨNG NẰM ĐỨNG NẰM 

300 945.000 1.060.000 940.000 1.160.000       1.135.000 

500 1.065.000 1.310.000 1.330.000 1.415.000 1.400.000 1.650.000 1.320.000 1.515.000 

700 1.320.000 1.770.000 1.685.000 1.960.000   1.695.000 2.240.000 

1000 1.800.000 2.310.000 1.980.000 2.640.000 2.210.000 2.740.000 2.380.000 2.770.000 

1500 2.590.000   3.030.000 4.250.000 3.260.000  3.410.000 4.710.000 

2000 3.000.000   3.400.000 4.950.000 4.150.000  4.485.000 6.110.000 
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MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP RO 

  

  

 Model: S-s038 
 Kiểu máy: để gầm nhỏ gọn 

 8 Cấp lọc (3 Lõi lọc thô, Màng RO, Lõi GAC-  

      T33, Lõi khoáng đá, Lõi hồng ngoại xa, Lõi          
       nano bạc) 

 Màng RO thay nhanh 100GPD (Hàn Quốc) 

 Công suất: 20 L/H 

 Bảo hành: 36 tháng 

 

 Giá bán: 4.500.000  

 Model: KGHP66 

 Kiểu máy: để gầm 

 Công suất lọc: 18L/h 

 Số lõi lọc: 9 lõi 

 Dung tích bình chứa: 6 lít 

 Kích thước: 324x431x172 mm 

 Bảo hành: 12 Tháng 

 Giá bán: 4.500.000  

 Model: ERO80 
 8 lõi lọc (3 Lõi lọc thô, Màng RO, Lõi GAC

-T33, Lõi khoáng đá, Lõi hồng ngoại xa, Lõi 
nano bạc) 

 Màng RO thay nhanh 100GPD (Hàn 

Quốc)/50GPD (Mỹ) 

 Tủ: BQ 

 Bảo hành: 36 Tháng 

 Giá bán: 4.800.000 

 Model: KG10A3 

 2 vòi, 3 chức năng: Nóng - Lạnh - Nguội 

 Số lõi lọc: 10 lõi, RO 50GPD Hàn Quốc 

 Dung tích bình chứa: 9,6 lít 
 Công suất lọc: 10 lít/h 
 Nhiệt độ nước: nóng 80 độ, lạnh 15 độ 
 Hệ thống làm lạnh: bằng Chip điện tử 
 Bảo hành: 12 tháng 

 Giá bán: 6.500.000đ 



MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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GHI CHÚ: Giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt máy trên mái bằng. 

Dung tích ( lít) Số lượng ống thu Giá bán lẻ Giá khuyến mãi Quà tặng 

120 12 6.000.000              4.700.000      

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

140 14 6.800.000              5.370.000   

150 15 7.300.000              5.750.000    

160 16 7.700.000              6.130.000    

180 18 8.500.000              6.750.000    

200 20 9.500.000              7.500.000    

240 24 11.500.000              9.000.000    

280 28 13.000.000            10.270.000    

300 30 14.000.000            11.000.000    

Dung tích ( lít) Kích thước tấm thu Giá bán lẻ Giá khuyến mãi Quà tặng 

150 1000x2000 (mm) 18.000.000    13.300.000   
Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

200 1000x2000 (mm) 19.500.000    14.100.000    

300 2x(1000x2000) (mm) 31.100.000    22.900.000    

QUEENSUN INOX - Φ 58, Bảo hành: 5 

  Ruột bồn bảo ôn INOX SUS 304 siêu bền 

  Lớp bảo ôn dày 50mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 72 giờ 

  Ruột bình bảo ôn làm bằng inox 304  

  Lớp bảo ôn dày 50mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 96 giờ 

QUEENSUN- tấm phẳng, Bảo hành 5 năm 

Dung tích ( lít) Số lượng ống thu Giá bán lẻ Giá khuyến mãi Quà tặng 

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

140 12 6.800.000      5.400.000    

160 14 7.600.000      6.070.000    

190 16 8.500.000      6.670.000    

220 18 9.600.000      7.500.000    

240 20 10.500.000      8.330.000    

QUEENSUN PPR - Φ 58, Bảo hành: 5 năm 

  Ruột bồn bảo ôn làm bằng nhựa PPR chịu được mọi nguồn nước 

  Lớp bảo ôn dày 50mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 72 giờ 

  Vỏ bồn bảo ôn bằng thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm 



MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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GHI CHÚ: Giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt máy trên mái bằng. 

DUNG TÍCH 

(Lít) 
KÍCH THƯỚC GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG 

130 2000x1150x1230         8.299.000            6.370.000     

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 16m ống 

nhiệt 

160 2000x1380x1230         8.999.000            7.070.000    

180 2000x1600x1230         9.999.000            8.070.000    

215 2000x1870x1230      11.599.000            9.670.000    

250 2000x2100x1230      12.499.000         10.580.000    

300 2000x2420x1230      13.799.000         11.880.000    

DUNG TÍCH 

(Lít) 
KÍCH THƯỚC GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG 

130 2000x1150x1230  9.999.000               7.490.000      

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 16m ống 

nhiệt 

160 2000x1380x1230 11.599.000               8.900.000    

180 2000x1600x1230 13.099.000            10.230.000    

215 2000x1870x1230 15.599.000            12.430.000    

250 2000x2100x1230 16.999.000            13.670.000    

300 2000x2420x1230 18.999.000            15.430.000    

DUNG TÍCH 

(Lít) 
KÍCH THƯỚC GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG 

150 2000 x 1000 x 1 16.950.000          14.760.000   
 

 Bộ phụ kiện lắp 
máy và 16m ống 

nhiệt 

220 2000 x 1500 x 1 22.150.000          19.730.000    

300 2(2000 x 1000) x 1 26.450.000          23.840.000    

ĐẠI THÀNH CLASSIC - Φ 58, Bảo hành: 5 năm 

  Ruột bồn bảo ôn INOX SUS 304 dày 0,5mm 

  Lớp bảo ôn dày 55mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 96 giờ 

ĐẠI THÀNH VIGO - Φ 58, Bảo hành: 7 năm 

  Tấm thu nhiệt phẳng chịu lực tốt, hấp thụ nhiệt cao 

  Lớp bảo ôn dày 55mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 120 giờ 

ĐẠI THÀNH PLATINUM - tấm phẳng, Bảo hành 10 năm 

  Ruột bồn bảo ôn INOX SUS 316 dày 0,5mm chống ăn mòn cao 

  Lớp bảo ôn dày 55mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 120 giờ 

  Chân đỡ bằng nhôm cao cấp - vững chắc, siêu bền 



MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

www.nangluonghothinh.com     DĐ/ Zalo: 0907309932 

GHI CHÚ: Giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt máy trên mái bằng. 

DUNG TÍCH 

(Lít) 
KÍCH THƯỚC GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG 

140 1260 x 1900 x 1130  9.340.000            7.560.000     

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

160 1420 x 1900 x 1130 10.120.000            8.260.000    

180 1580 x 1900 x 1130 10.950.000            9.010.000    

200 1740 x 1900 x 1130 12.220.000          10.160.000    

240 2060 x 1900 x 1130 12.380.000          11.600.000    

280 2380 x 1900 x 1130 15.200.000          12.860.000    

DUNG TÍCH 

(Lít) 
KÍCH THƯỚC GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG 

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

160 1420 x 1900 x 1130 11.350.000            9.380.000    

180 1580 x 1900 x 1130 12.290.000          10.230.000    

200 1740 x 1900 x 1130 13.630.000          11.440.000    

240 2060 x 1900 x 1130 15.480.000          13.120.000    

DUNG TÍCH 

(Lít) 
KÍCH THƯỚC GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG 

150 1040 x 2145 x 1310 26.150.000          22.780.000   
Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

300 2060 x 2145 x 1310 43.270.000          38.290.000    

TOÀN MỸ I304 - Φ 58, Bảo hành: 5 năm 

  Ruột bồn bảo ôn INOX SUS 304 dày 0,5mm siêu bền 

  Lớp bảo ôn dày 50mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 72 giờ 

TOÀN MỸ NANO - Φ 58, Bảo hành: 5 năm 

  Ruột bình bảo ôn làm bằng inox 304 dày chịu được áp lực 4 bar 

  Lớp bảo ôn dày 50mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 96 giờ 

TOÀN MỸ PLAT GOLD - tấm phẳng, Bảo hành 5 năm 

  Ruột bồn bảo ôn làm bằng nhựa nano PE chịu được mọi nguồn nước 

  Lớp bảo ôn dày 50mm mật độ cao  -  Giữ nhiệt tới 72 giờ 

  Vỏ bồn bảo ôn bằng inox 304-BA siêu bền 



MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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GHI CHÚ: Giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt máy trên mái bằng. 

Dung tích (lít) Kích thước Giá niêm yết Giá khuyến mãi Quà tặng 

116 1100x1140x1900      8.390.000         6.180.000      

Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

132 1100x1140x1900      9.590.000         7.120.000    

160 1100x1140x1900    10.390.000         8.410.000    

190 1100x1140x1900    11.490.000         9.590.000   

210 1100x1140x1900    13.390.000       10.530.000    

250 1100x1140x1900    15.690.000       13.120.000    

300 1100x1140x1900    17.690.000       14.700.000    

Dung tích (lít) Kích thước Giá niêm yết Giá khuyến mãi Quà tặng 

150 1434 x 1220 x 2506 32.700.000    25.780.000   
 

 Bộ phụ kiện lắp 
máy và 8m ống 

nhiệt 

200 1468 x 1272 x 2538 37.970.000    29.900.000   

250 2175 x 1272 x 2530 49.580.000    39.080.000    

ARISTON dạng ống - Φ 58, Bảo hành: 5 năm 

  Ruột bồn bảo ôn INOX SUS 304 không mối hàn 

  Lớp bảo ôn dày mật độ cao  -  Thất thoát nhiệt sau 6h chỉ 3,4 độ C 

  Khung chân hợp kim nhôm bền chắc 

  Sản phẩm nhập khẩu từ Ý tiêu chuẩn châu Âu 

  Kính cường lực có độ bền vượt trội chịu được mưa đá, giông sét 

  Tấm thu chịu được áp suất cao nên có thể sử dụng được bơm tăng áp 

ARISTON - tấm phẳng, Bảo hành 5 năm 
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TN-202 
Vòi sen nóng lạnh 
600.000đ 

TN-201 
Sen tắm nóng lạnh 
990.000đ 

TN-106 
Sen cây tròn nóng lạnh  
1.000.000đ 

TN-302 
Vòi lavabo nóng lạnh 
330.000đ 

TN-301 
Vòi lavabo nóng lạnh 
410.000đ 

TN-401 
Vòi rửa chén gắn chậu NL 
330.000đ 

TN-402 
Vòi rửa chén gắn chậu NL 
410.000đ 

TN-701 
Vòi sen tắm lạnh 
185.000đ 

TN-601 
Vòi lavabo lạnh 
185.000đ 

SEN VÒI INOX 304 

TN-105 
Sen cây vuông nóng lạnh 
1.650.000đ 



 

www.nangluonghothinh.com     DĐ/ Zalo: 0907309932 

   

  

   

  

D5028Hi 
Bộ sen tắm nóng lạnh 
740.000đ 

D5028 
Bộ sen tắm nóng lạnh 
810.000đ 

D9060 
Sen cây tắm đứng nóng lạnh  
2.285.000đ 

D5010M 
Bộ sen tắm nóng lạnh 
950.000đ 

D1510M 
Vòi lavabo nóng lạnh 
580.000đ 

D5012 
Bộ sen tắm nóng lạnh 
1.130.000đ 

D1512 
Vòi lavabo nóng lạnh 
750.000đ 

D2062 
Vòi rửa chén nóng lạnh 
550.000đ 

D2061M 
Vòi rửa chén nóng lạnh 
980.000đ 

SEN VÒI ĐỒNG THAU MẠ CROM 

D9032 
Sen cây tắm đứng nóng lạnh 
2.650.000đ 
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MÁY LẠNH 

  

  

  

Máy lạnh Sharp AH-X9XEW 

Công suất 1HP  

Công nghệ J-Tech Inverter  

Tiết kiệm điện 65%  

Chế độ Baby Sleep  

Cấp 5 hiệu suất năng lượng  

Chất làm lạnh R32  

Giá bán: 6.700.000  

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V  
Công suất 1HP Inverter  

Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil  

Chức năng tự làm sạch  

Chất làm lạnh R32  

Giá bán: 8.600.000 

Máy lạnh Sharp AH-X18ZW 
Công suất 2HP  

Công nghệ J-Tech Inverter  

Tiết kiệm điện tối ưu  

Chế độ Baby Sleep  

Làm lạnh nhanh trong 5 phút  

Chất làm lạnh R32  

Giá bán: 11.900.000  

Máy lạnh Sharp AH-X13ZW 
Công suất 1,5HP  

Công nghệ J-Tech Inverter  

Tiết kiệm điện tối ưu  

Chế độ Baby Sleep  

Làm lạnh nhanh trong 5 phút  

Chất làm lạnh R32  

Giá bán: 8.100.000  

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V  
Công suất 1,5HP Inverter  

Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil  

Chức năng tự làm sạch  

Chất làm lạnh R32  

Giá bán: 10.800.000 

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V  
Công suất 2HP Inverter  

Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil  

Chức năng tự làm sạch  

Chất làm lạnh R32  

Giá bán: Liên hệ 



 

 

 

MÁY TẮM NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP 

AURES PREMIUM 4.5P 
Nâng tầm trải nghiệm tắm với những tính năng tiện ích, thoải mái 

 
3.600.000đ 
 
 
- Tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng 
- Bơm trợ lực êm nhất thị trường 
- Vòi sen được thiết kế tối ưu, cho lực phun mạnh mẽ 
- Điều chỉnh công suất làm nóng theo nhu cầu 

AURES PREMIUM+ 4.5P 
Tích hợp các tính năng thông minh và an toàn vượt trội 

 
4.100.000đ 
 
 
- Tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng 
- Bơm trợ lực êm nhất thị trường 
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ 
- Công nghệ ổn định nhiệt  -  chống sốc nhiệt 

AURES EASY 4.5P  
Làm nóng với tính năng cơ bản theo chuẩn chất lượng Ariston 

 
2.800.000đ 
 
- Hệ thống an toàn đồng bộ TSS 
- Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước 
- Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu 
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